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Câu 1. (1,0 điểm) Cho ba biểu thức và 
a) 

Tìm tất cả các số thực thỏa mãn 
b) 


Trong trường hợp các biểu thức và xác định, rút gọn biểu thức 
Câu 2. (3,0 điểm)
a) 
Giải phương trình 
b) 





Cho hai số thực thỏa mãn hai đường thẳng và cắt nhau tại điểm Tính giá trị của và 
c) 




Cho hình chữ nhật có chu vi bằng và nội tiếp đường tròn có bán kính Tính diện tích hình chữ nhật 



Câu 3. (2,0 điểm) Gọi lần lượt là các đồ thị của hàm số và 
a) 






Chứng minh rằng đường thẳng luôn cắt parabol tai hai điểm phân biệt với mọi số thực Tính theo 
b) 

Tìm tất cả các số thực sao cho 


Câu 4. (1,0 điểm) Một kho hàng nhập gạo (trong kho chưa có gạo) trong 4 ngày liên tiếp và mỗi ngày (kể từ ngày thứ hai) đều nhập một lượng gạo bằng lượng gạo đã nhập vào kho ngày trước đó. Sau đó, từ ngày thứ năm kho ngừng nhập và mỗi ngày kho lại xuất một lượng gạo bằng lượng gạo kho ở ngày trước đó. Hãy tính lượng gạo kho hàng nhập ngày thứ nhất trong mỗi trường hợp sau :
a) 
Ngày thứ ba, sau khi nhập xong thì trong kho có tấn gạo
b) 
Tổng số gạo đã xuất trong các ngày thứ năm và thứ sáu là tấn gạo,













Câu 5. (3,0 điểm) Cho tam giác nội tiếp đường tròn có tâm O, có và Gọi là trung điểm của đoạn thẳng Tia cắt đường tròn tại điểm Đường thẳng lần lượt cắt các đường thẳng và tại các điểm 
a) 

Chứng minh rằng tứ giác nội tiếp và 
b) 







Tia phân giác của cắt đường thẳng tại điểm Đường thẳng cắt đường thẳng tại điểm Chứng minh rằng và 
c) 

Chứng minh rằng tam giác cân. Tính tỉ số 

ĐÁP ÁN
Câu 1.
a) 

Tìm khi 


Xét biểu thức 	(ĐKXĐ: 
Ta có:



Khi đó 




Vậy thì 
b) 
Tính 

ĐKXĐ: 

Ta có: 





Vậy 
Câu 2.
a) 
Giải phương trình 

ĐKXĐ: . Ta có:



Xét phương trình  

Đặt , phương trình (1) trở thành:




Xét phương trình (2): với 





Kết hợp với điều kiện xác định không thỏa mãn.

Vậy 
b) 




Hai đường thẳng và cắt nhau tại điểm Tính và 


Vì nên 




Vậy và 




c) 



Hình chữ nhật có chu vi bằng và nội tiếp đường tròn (C) có bán kính Tính diện tích tứ giác 
[image: ]





Theo bài ra ta có: Hình chữ nhật có chu vi bằng nên có nửa chu vi bằng . Đặt .(ĐK: 



Gọi Khi đó là tâm đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật 


Hình chữ nhật nội tiếp đường tròn có bán kính 




Áp dụng định lý trong tam giác vuông ta có:





Với Diện tích hình chữ nhật là 

Với 


Vậy diện tích hình chữ nhật bằng 
Câu 3.



Gọi lần lượt là đồ thị của các hàm số và 
a) 



Chứng minh đường thẳng luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt và và tính theo m


Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị và ta có:






Phương trình có Phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi 





Hay với mọi thì đường thẳng luôn cắt tại hai điểm phân biệt và 


Ta có nên:


Áp dụng hệ thức Viet vào phương trình ta có: . Khi đó ta có:



Vậy 
b) 

Tìm sao cho 







Với mọi thì đường thẳng luôn cắt tại hai điểm phân biệt và . Áp dụng hệ thức ta có: 
Theo dề bài ta có:





Với thay vào ta có: Phương trình vô nghiệm

Vậy thỏa mãn yêu cầu bài toán 
Câu 4.
a) Ngày thứ ba nhập xong thì có trong kho 91 tấn gạo 


Gọi lượng gạo trong kho hàng nhập ngày thứ nhất là (tấn ) (ĐK: 

Lượng gạo kho hàng nhập ngày thứ hai là : (tấn)

Lượng gạo kho hàng nhập ngày thứ ba là : (tấn)

Sau ngày thứ ba, lượng gạo có trong kho là : (tấn)
Vì ngày thứ ba, sau khi nhập xong thì trong kho có 91 tấn nên ta có phương trình:

(tấn ) (thỏa mãn)

Vậy nếu ngày thứ 3, sau khi nhập xong, trong kho có 91 tấn gạo thì lượng gạo kho hàng nhập ngày thứ nhất là tấn.
b) 
Tổng số gạo đã xuất trong các ngày thứ 5, thứ 6 là tấn

Lượng gạo kho hàng nhập ngày thứ tư là (tấn)

Sau ngày thứ tư, lượng gạo có trong kho là : (tấn)

Từ ngày thứ 5 kho ngừng nhập và mỗi ngày kho lại xuất một lượng gạo bằng lượng gạo trong kho ở ngày trước đó nên:

Số gạo xuất trong ngày thứ 5 là : (tấn)

Số gạo còn lại sau ngày thứ 5 là : (tấn)

Số gạo xuất trong ngày thứ 6 là : (tấn)

Vì tổng số gạo đã xuất trong các ngày thứ 5, thứ 6 là tấn nên ta có phương trình:




Vậy nếu tổng số gạo đã xuất trong các ngày thứ 5, thứ 6 là tấn thì lượng gạo kho hàng nhập ngày thứ nhất là tấn.

Câu 5.
[image: ]
a) 

Chứng minh là tứ giác nội tiếp và 


*) Ta có : thuộc đường trung trực của 



(cùng bằng bán kính)thuộc trung trực của 



Khi đó ta có là trung trực của 




Vì là trung điểm của (gt) nên (quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây cung)



Xét tứ giác có suy ra là tứ giác nội tiếp (Tứ giác có 2 đỉnh kề một cạnh cùng nhìn cạnh đối dưới các góc bằng nhau)





*)Xét có là đường cao đồng thời là đường trung tuyến suy ra cân tại D nên cũng là đường phân giác của 





Ta có : nên (trong một đường tròn hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau)(trong 1 đường tròn, hai góc nội tiếp chắn hai cung bằng nhau thì bằng nhau)


là phân giác của 

Từ (1) và (2) suy ra 
b) 



Phân giác góc cắt BC tại E, cắt AB tại F. Chứng minh và ME vuông góc với 

  Ta có : 

	


	Lại có : (góc nội tiếp chắn cung ) 


	(góc có đỉnh nằm phía trong đường tròn chắn cung 

	


Suy ra  cân tại C (tam giác có hai góc bằng nhau)

Ta có : (hai góc đối đỉnh )


(hai góc nội tiếp cùng chắn cung 


Mà (do tam giác cân tại C) (cmt)



cân tại D, do đó phân giác đồng thời là đường cao nên 



Xét tứ giác có Tứ giác là tứ giác nội tiếp (tứ giác có 2 đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh đối diện dưới các góc bằng nhau)


(hai góc nội tiếp cùng chắn cung 


Mà (đối đỉnh)


Ta có: (do tam giác vuông tại M)


(do tam giác vuông tại D)


Mà nên 

Từ (3) và (4)


Gọi . Ta có: 



vuông tại Ihay 
c) 

Chứng minh tam giác cân. Tính 



Ta có: lớn (góc có đỉnh ở bên trong đường tròn)



là tia phân giác của 


cân tại B (phân giác đồng thời là đường cao)

(góc ở đáy tam giác cân)




Ta có: (góc ngoài và góc trong tại đỉnh đối diện của tứ giác nội tiếp mà nên , hai góc này lại ở vị trí so le trong

(hai góc so le trong ) (6)

Từ (5) và (6) suy ra 


Suy ra cân tại 


Vì cân tại B(cmt) nên 





Xét và có: chung;(theo 

(hai cạnh tương ứng)

Vậy .
[bookmark: _GoBack]
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